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CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN 
THÔNG THĂNG LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số : 2110.11/2011/BC-HĐQT ---------o0o-------- 
 Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Quý 3 năm 2011) 

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  

 I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

Trong quý III năm 2011 công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2011(đã 
công bố thông tin ngày 17/9/2011), ngoài ra Hội đồng quản trị không tổ chức họp 
thêm.  

2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong công tác: 

- Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; 

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 

- Chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, các 
hoạt động đầu tư… trong quý 4  năm 2011. 
3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc. 

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 
1 Số 03/2011/NQ-ĐHĐCĐ 16/9/2011 - Thông qua báo cáo của HĐQT/ 

Ban điều hành về kết quả hoạt 
động SXKD năm 2010 kế hoạch 
SXKD năm 2011 của công ty 
- Thông qua nội dung báo cáo của 
Ban kiểm soát về việc thẩm 
địnhhoatj động SXKD của công ty 
trong năm 2010 
- Thông qua tờ trình bầu thành viên 
HĐQT và Ban Kiểm soát 
-Thông qua tờ trình về phương  án 
kinh doanh của công ty trong ngắn 
hạn và trung hạn. 

 

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:  
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- Ông Nguyễn Tuấn Hải thôi tham gia Hội Đồng Quản trị  

- Ông Bùi Hoàng Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT  

- Bà Âu Thiên Hương tham gia vào HĐQT 

- Ông Đàm Xuân Dũng tham gia vào HĐQT 

- Ông Nguyễn Tuấn Ngọc thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát 

- Bà Bùi Kim Yến tham gia thành viên Ban kiểm soát 

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: 

- Giao dịch cổ phiếu: Không có 

 - Các giao dịch khác: không có. 

V. Các vấn đề cần lưu ý khác 

- Không có 

Nơi gửi:  

- Như trên 

- Lưu thư ký HĐQT 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 



CÔNG TY: CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III Năm tài chính 2011

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêuhuyết min Số cuối kỳ Số đầu năm
TÀI SẢN 0 -                          -                            
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 46,467,120,687      83,500,367,466         
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 375,471,748           1,330,635,522           
1. Tiền 111 375,471,748             1,330,635,522            
2. Các khoản tương đương tiền 112 -                           -                             
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 -                          -                            
1. Đầu tư ngắn hạn 121 -                           -                             
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 -                           -                             
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 42,640,962,642      63,175,025,062         
1. Phải thu khách hàng 131 3,846,720,737          23,714,749,801          
2. Trả trước cho người bán 132 3,756,104,647          5,529,416,240            
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -                           -                             
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -                           -                             
5. Các khoản phải thu khác 135 37,454,556,990        34,960,216,996          
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (2,416,419,732)        (1,029,357,975)           
IV. Hàng tồn kho 140 2,357,130,094        17,479,610,747         
1. Hàng tồn kho 141 5,060,726,848          17,479,610,747          
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (2,703,596,754)        -                             
V.Tài sản ngắn hạn khác 150 1,093,556,203        1,515,096,135           
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 73,445,763              23,220,000                 
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 127,382,627             102,992,263               
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 -                           -                             
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 892,727,813             1,388,883,872            
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 108,196,438,611    120,660,322,473       
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 -                          -                            
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -                           -                             
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 -                           -                             
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 -                           -                             
4. Phải thu dài hạn khác 218 -                           -                             
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 -                           -                             
II.Tài sản cố định 220 18,120,410,334      10,285,895,049         
1. Tài sản cố định hữu hình 221 18,106,077,005      10,268,561,714         
    - Nguyên giá 222 49,040,783,617        40,307,733,948          
    - Giá tr ị hao mòn lũy kế 223 (30,934,706,612)       (30,039,172,234)         
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 -                          -                            
    - Nguyên giá 225 -                           -                             
    - Giá tr ị hao mòn lũy kế 226 -                           -                             
3. Tài sản cố định vô hình 227 14,333,329             17,333,335                
    - Nguyên giá 228 20,000,000              20,000,000                 
    - Giá tr ị hao mòn lũy kế 229 (5,666,671)               (2,666,665)                 
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 -                           -                             
III. Bất động sản đầu tư 240 -                          -                            
    - Nguyên giá 241 -                           -                             
    - Giá tr ị hao mòn lũy kế 242 -                           -                             
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 89,919,815,974      109,929,815,974       
1. Đầu tư vào công ty con 251 20,000,000,000        20,000,000,000          
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 -                           -                             
3. Đầu tư dài hạn khác 258 89,919,815,974        89,929,815,974          
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 (20,000,000,000)       -                             
V. Tài sản dài hạn khác 260 156,212,303           444,611,450              
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 156,212,303             444,611,450               
2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 -                           -                             

Địa chỉ: La Dương-Dương Nội- Hà Đông- Hà Nội

Tel: 04 39748891      Fax: 04 39748890

Mẫu số Q-01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN



3. Tài sản dài hạn khác 268 -                           -                             
VI. Lợi thế thương mại 269 -                          -                            
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 154,663,559,298    204,160,689,939       
NGUỒN VỐN -                          -                            
A. NỢ PHẢI TRẢ 300 5,615,900,709        29,511,360,215         
I. Nợ ngắn hạn 310 5,621,650,709        29,248,969,215         
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 -                           -                             
2. Phải trả người bán 312 1,830,781,068          24,363,806,309          
3. Người mua trả tiền trước 313 122,131,560             713,722,649               
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 28,610,267              599,269,963               
5. Phải trả người lao động 315 22,425,700              144,144,825               
6. Chi phí phải trả 316 70,000,000              23,844,272                 
7. Phải trả nội bộ 317 -                           -                             
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 -                           -                             
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 3,334,719,233          3,162,985,052            
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                           -                             
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 212,982,881             241,196,145               
II. Nợ dài hạn 330 (5,750,000)              262,391,000              
1. Phải trả dài hạn người bán 331 -                           -                             
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 -                           -                             
3. Phải trả dài hạn khác 333 -                           250,000,000               
4. Vay và nợ dài hạn 334 -                           -                             
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 -                           -                             
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 (5,750,000)               12,391,000                 
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 -                           -                             
8. Doanh thu chưa thực hiện 338 -                           -                             
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 -                           -                             
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 149,047,658,589    174,649,329,724       
I. Vốn chủ sở hữu 410 149,047,658,589    174,649,329,724       
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 111,000,000,000      111,000,000,000        
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 91,000,000,000        91,000,000,000          
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 -                           -                             
4. Cổ phiếu quỹ 414 -                           -                             
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 -                           -                             
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 -                           -                             
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 11,718,534,049        11,718,534,049          
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 -                           -                             
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -                           -                             
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (64,670,875,460)       (39,069,204,325)         
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 -                           -                             
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422 -                           -                             
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 -                          -                            
1. Nguồn kinh phí 432 -                           -                             
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -                           -                             
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 -                          -                            
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 154,663,559,298    204,160,689,939       
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG -                          -                            
1. Tài sản thuê ngoài 01 -                           -                             
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 02 -                           -                             
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 -                           -                             
4. Nợ khó đòi đã xử lý 04 -                           -                             
5. Ngoại tệ các loại 05 -                           -                             
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 06 -                           -                             

-                          

Kế toán trưởng

Phan Anh Thu Bùi Hoàng Tuấn

Ngày 20 tháng 10 năm 2011
Tổng giám đốc
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Chỉ tiêu
Mã 
chỉ 
tiêu

Thu
yết 
min

 Quý này năm nay  Quý này năm trước 
 Số lũy kế từ đầu năm đến 

cuối quý này (Năm nay) 
 Số lũy kế từ đầu năm đến 
cuối quý này (Năm trước) 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 2,848,434,934                   62,792,355,010                 26,739,265,424                   120,668,248,660                  

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 -                                     -                                     73,600,000                          -                                       

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 2,848,434,934                   62,792,355,010                 26,665,665,424                   120,668,248,660                  

4. Giá vốn hàng bán 11 2,243,105,960                   63,828,399,531                 31,865,502,399                   129,824,003,303                  

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 605,328,974                      (1,036,044,521)                  (5,199,836,975)                    (9,155,754,643)                    

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 10,788,065                        12,942,827                        5,159,648,277                     33,057,977                           

7. Chi phí tài chính 22 -                                     -                                     20,000,000,000                   29,549,623                           

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 -                                     -                                     -                                       -                                       

8. Chi phí bán hàng 24 89,674,493                        573,925,809                      513,356,807                        1,526,195,018                      

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 344,742,996                      957,279,613                      3,264,753,241                     2,437,673,761                      

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25) 30 181,699,550                      (2,554,307,116)                  (23,818,298,746)                  (13,116,115,068)                  

11. Thu nhập khác 31 190,000,499                      -                                     218,358,375                        365,000                                

12. Chi phí khác 32 603,392,467                      26,948,680                        1,988,876,764                     26,948,680                           

13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 (413,391,968)                     (26,948,680)                       (1,770,518,389)                    (26,583,680)                         

14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45 -                                     -                                     -                                       -                                       

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 (231,692,418)                     (2,581,255,796)                  (25,588,817,135)                  (13,142,698,748)                  

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 -                                     -                                     -                                       -                                       

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 -                                     -                                     -                                       -                                       

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 (231,692,418)                     (2,581,255,796)                  (25,588,817,135)                  (13,142,698,748)                  

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 -                                     -                                     -                                       -                                       

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 -                                     -                                     -                                       -                                       

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70 (21)                                     970                                    (2,305)                                  (1,314)                                  

Kế toán trưởng

Phan Anh Thu

DN-BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH-QUÝ

Ngày 20 tháng 10 năm 2011
Tổng giám đốc

Bùi Hoàng Tuấn

CÔNG TY: CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Địa chỉ: La Dương-Dương Nội- Hà Đông- Hà Nội Quý III Năm tài chính 2011
Tel: 04 39748891      Fax: 04 39748890

Mẫu số Q-02d



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III Năm tài chính 2011

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu
Thuyết 
minh

 Lũy kế từ đầu năm đến 
cuối quý này (Năm nay) 

 Số lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này (Năm 

trước) 
I_ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh -                                  -                                  
1. Lợi nhuận trước thuế 01 (25,588,817,135)            (13,142,698,748)             
2. Điều chỉnh cho các khoản -                                  -                                  
_ Khấu hao TSCĐ 02 898,534,384                    1,657,455,078                 
_ Các khoản dự phòng 03 24,090,658,511               -                                   
_ Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 -                                   -                                   
_ Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (5,159,648,277)                -                                   
_ Chi phí lãi vay 06 -                                   29,549,623                      
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu độ 08 (5,759,272,517)              (11,455,694,047)             
_ Tăng, giảm các khoản phải thu 09 22,154,606,107               71,683,222,540               
_ Tăntg, giảm hàng tồn kho 10 12,418,883,899               (1,427,396,265)                
_ Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể l ãi vay phải trả, Thuế 
thu nhập doanh nghiệp phải nộp)

11               (30,281,892,033)               (60,368,382,810)

_ Tăng, giảm chi phí trả trước 12 238,173,384                    117,029,564                    
_ Tiền lãi vay đã trả 13 -                                   -                                   
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 -                                   -                                   
_ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 273,704,766                    625,763,889                    
_ Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (28,213,264)                     (12,600,000)                     
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (984,009,658)                 (838,057,129)                  
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư -                                  -                                  
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ v à các tài sản dài hạn khác 21 -                                   (54,943,436)                     
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khá 22 -                                   -                                   
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 -                                   -                                   
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 10,000,000                      -                                   
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 -                                   -                                   
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 -                                   -                                   
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 18,845,884                      -                                   
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 28,845,884                     (54,943,436)                    
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính -                                  -                                  
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 -                                   -                                   
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doa 32 -                                   -                                   
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 -                                   300,000,000                    
4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -                                   (300,000,000)                   
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                                   -                                   
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -                                   -                                   
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 -                                  -                                  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (955,163,774)                 (893,000,565)                  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 1,330,635,522                 1,688,752,545                 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 -                                   -                                   
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 375,471,748                  795,751,980                   

Kế toán trưởng

Phan Anh Thu

Tổng giám đốc

Bùi Hoàng Tuấn

CÔNG TY: CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

Địa chỉ: La Dương-Dương Nội- Hà Đông- Hà Nội

Tel: 04 39748891      Fax: 04 39748890
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Đơn vị báo cáo:  Công ty cổ phần viễn thông Thăng Long
Địa chỉ: La Dương, Dương Nội, Hà Đông, TP. Hà Nội

V.01_ Tiền

V.02_ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

V.03.1_ Phải thu của khách hàng

C«ng ty TNHH ViÔn Th«ng FPT MiÒn Nam                         

CTCP TM&DV Kü thuËt GTEL                                            

C«ng ty TNHH ViÔn Th«ng FPT MiÒn B¾c                           

CTCPCN C¸p quang vμ ThiÕt bÞ B−u ®iÖn TFP                      

B−u ®iÖn tØnh Yªn B¸i (ViÔn th«ng Yªn B¸i)                         

Kh¸ch hμng néi bé

Kh¸ch hμng kh¸c

-                                                                11,297,972,099                                           
-                                                                3,177,395,650                                             

2,080,728,572 3,721,078,092

Nội dung  30/09/2011  01/01/2011 

-                                                                2,223,555,895                                             
411,592,965                                                 216,812,875                                                

Đơn vị tính: VNĐ

-                                                                1,723,535,990                                             
1,354,399,200                                              1,354,399,200                                             

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn -                                                                -                                                               
Cộng -                                                                -                                                               

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn -                                                                -                                                               
- Đầu tư ngắn hạn khác -                                                                

Cộng 375,471,748                                                 1,330,635,522                                             

Đơn vị tính: VNĐ
Nội dung  30/09/2011  01/01/2011 

- Tiền gửi ngân hàng 197,015,129                                                 1,315,956,494                                             
-Các khoản tương đương tiền -                                                                -                                                               

Nội dung  30/09/2011  01/01/2011 
- Tiền mặt 178,456,619                                                 14,679,028                                                  

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III Năm tài chính 2011

Đơn vị tính: VNĐ

Kh¸ch hμng kh¸c

V.03.2_ Trả trước cho người bán

C«ng ty cæ phÇn  Alphanam  C¬ ®iÖn                                    

Kh¸ch hμng 

Kh¸ch hμng 

Kh¸ch hμng 

Kh¸ch hμng néi bé

Kh¸ch hμng kh¸c

V.03.5 Phải thu khác

Kh¸ch hμng ngoμi

Kh¸ch hμng ngoμi

Kh¸ch hμng ngoμi

C«ng nî cò khã cã kh¶ n¨ng thu håi

Kh¸ch hμng néi bé

Kh¸ch hμng kh¸c

V.03.8 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

V.04.1_ Hàng tồn kho

Cộng (2,416,419,732)                                             (1,029,357,975)                                            

Đơn vị tính: VNĐ
Nội dung 30/09/2011 01/01/2011

TrÝch lËp dù phßng ph¶i thu c«ng nî ph¶i thu kh¸c (990,771,125)                                                (1,029,357,975)                                            
-                                                                -                                                               

Đơn vị tính: VNĐ
Nội dung  30/09/2011  01/01/2011 

TrÝch lËp dù phßng ph¶i thu c«ng nî b¸n hμng (1,425,648,607)                                             -                                                               

-                                                                185,315,280                                                

Cộng 37,454,556,990                                            34,960,216,996                                           

-                                                                -                                                               
-                                                                -                                                               

37,117,989,105                                            34,358,670,293                                           
336,567,885                                                 416,231,423                                                

Đơn vị tính: VNĐ
Nội dung  30/09/2011  01/01/2011 

-                                                                -                                                               

-                                                                -                                                               
47,585,000                                                   113,341,832                                                

Cộng 3,756,104,647                                              5,529,416,240                                             

3,708,519,647                                              5,416,074,408                                             
-                                                                -                                                               

-                                                                -                                                               
-                                                                -                                                               

Cộng 3,846,720,737                                              23,714,749,801                                           

Đơn vị tính: VNĐ
Nội dung  30/09/2011  01/01/2011 

2,080,728,572                                            3,721,078,092                                           



V.04.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V.15.2_ Phải trả  người bán

CTCP Tr−êng Phó                                                                 

C«ng ty VËt LiÖu vμ thiÕt bÞ ViÔn Th«ng 43 ( CTy TNHH 1 

C«ng ty CP s¶n xuÊt vμ dÞch vô ViÔn th«ng Vina                  

Ph¶i tr¶ kh¸ch hμng néi bé

Kh¸ch hμng kh¸c

V.15.3_ Người mua ứng tiền trước

C«ng ty cp ®Çu t− th−¬ng m¹i x©y dùng H¶i §¨ng                

Kh¸ch hμng néi bé -                                                                -                                                               
Kh¸ch hμng kh¸c 60,631,560 73,426,649

C«ng ty CP ThiÕt BÞ TruyÒn Th«ng TruyÒn H×nh                  61,500,000                                                   61,500,000                                                  
C«ng ty TNHH ViÔn Th«ng Tin Häc T©n TiÕn                      -                                                                50,000,000                                                  

Đơn vị tính: VNĐ
Nội dung  30/09/2011  01/01/2011 

-                                                                528,796,000                                                

610,772,928                                                 1,960,200,991                                             

Cộng 1,830,781,068                                              24,363,806,309                                           

1,220,008,140                                              771,012,213                                                
-                                                                1,332,169,333                                             

-                                                                19,410,195,776                                           
-                                                                890,227,996                                                

Cộng (2,703,596,754)                                             -                                                               

Đơn vị tính: VNĐ
Nội dung  30/09/2011  01/01/2011 

TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ tån kho thμnh phÈm (2,220,420,579)                                             -                                                               
-                                                                -                                                               

Đơn vị tính: VNĐ
Nội dung  30/09/2011  01/01/2011 

TrÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ tån kho vËt t− (483,176,175)                                                -                                                               

- Hàng hoá bất động sản -                                                                -                                                               
Cộng giá gốc hàng tồn kho 5,060,726,848                                              17,479,610,747                                           

- Hàng gửi bán -                                                                -                                                               
- Hàng hoá kho bảo thuế

- Thành phẩm -                                                                1,272,967,308                                             
- Hàng hoá 33,852,980                                                 47,435,050                                                

- Cộng cụ, dụng cụ 143,693,988                                                 143,693,988                                                
- Chi phí SX, KD dở dang 16,853,910                                                   -                                                               

- Nguyên liệu, vật liệu 4,866,325,970                                              16,015,514,401                                           

V.18_ Các khoản phải trả, phai nộp khác

V.19_ Các khoản phải trả, phai nộp khác dài hạn ( Góp vốn đầu tư)

Cộng -                                                                -                                                               

Kh¸ch hμng kh¸c -                                                                -                                                               

Kh¸ch hμng ngoμi -                                                                -                                                               
Kh¸ch hμng néi bé -                                                                -                                                               

Kh¸ch hμng ngoμi -                                                                -                                                               
Kh¸ch hμng ngoμi -                                                                -                                                               

Cộng 3,334,719,233                                              3,162,985,052                                             

Đơn vị tính: VNĐ
Nội dung  30/09/2011  01/01/2011 

Kh¸ch hμng kh¸c 309,607,269                                                 119,553,756                                                

B¶o hiÓm x· héi

Kh¸ch hμng néi bé 2,050,000                                                     

Cæ tøc ph¶i tr¶ 3,002,982,836                                              3,002,982,836                                             
BHXH QuËn Hoμng Mai 20,079,128                                                   40,448,460                                                  

Đơn vị tính: VNĐ
Nội dung  30/09/2011  01/01/2011 

Cộng 122,131,560                                                 713,722,649                                                

Kh¸ch hμng kh¸c 60,631,560                                                 73,426,649                                                



V.08_ Tăng giảm tài sản cố định hữu hình: Đơn vị tính: VNĐ

 Nhà cửa, vật 
kiến trúc 

 Máy móc, 
thiết bị 

 Phương tiện 
vận tải truyền 

dẫn 
 .... 

 TSCĐ hữu 
hình khác 

 Tổng cộng 

Nguyên giá TSCĐ hữu hình
Số dư đầu kỳ 3,334,481,310 35,421,359,889 1,274,599,417 277,293,332 40,307,733,948

- Mua trong kỳ 6,414,645,791 6,414,645,791

- Đầu tư XDCB hoàn thành
- Tăng khác
- Chuyển sang bất động sản đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán -547,130,804 -547,130,804

- Giảm khác
Số dư cuối kỳ 3,334,481,310 41,836,005,680 727,468,613 277,293,332 46,175,248,935

Giá trị hao mòn luỹ kế
Số dư đầu kỳ 1,312,923,198 27,768,106,310 751,484,657 206,658,069 30,039,172,234

- Khấu hao trong kỳ 100,034,505 1,077,487,342 81,916,701 10,980,594 1,270,419,142

- Tăng khác
- Chuyển sang bất động sản đầu tư
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác -374,884,764 -374,884,764

Số dư cuối kỳ 1,412,957,703 28,845,593,652 458,516,594 217,638,663 30,934,706,612

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình
- Tại ngày đầu kỳ 2,021,558,112 7,653,253,579 523,114,760 70,635,263 10,268,561,714

T i à ối kỳ

Khoản mục

- Tại ngày cuối kỳ 1,921,523,607 12,990,412,028 268,952,019 59,654,669 15,240,542,323

V.10_ Tăng, giảm TSCĐ vô hình Đơn vị tính: VNĐ

 Quyền sử 
dụng đất 

 Quyền phát 
hành 

 Bản quyền 
bằng sáng chế 

 ..... 
 TSCĐ vô 
hình khác 

 Tổng cộng 

Nguyên giá TSCĐ vô hình
Số dư đầu kỳ 20,000,000 20,000,000

- Mua trong kỳ
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
- Tăng do hợp nhất doanh nghiệp
- Tăng khác
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư cuối kỳ 20,000,000 20,000,000

Giá trị hao mòn luỹ kế
Số dư đầu kỳ 2,666,665 2,666,665

- Khấu hao trong kỳ 3,000,006 3,000,006

- Tăng khác
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác
Số dư cuối kỳ 5,666,671 5,666,671

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình
- Tại ngày đầu kỳ 17,333,335 17,333,335

- Tại ngày cuối kỳ 14,333,329 14,333,329

Kế toán trưởng

Khoản mục

Ngày 20 tháng 10 năm 2011
Tổng giám đốc
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